
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 17, tầng 03A, tòa C2 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI OUTRÉ

0110792502

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm; 
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như : 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm… 
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung; 
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh; 
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác; 
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp; 
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hoá; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu

2393

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
OUTRÉ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OUTRÉ TRADE AND PRODUCE LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: OUTRÉ CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473090678
Email: furic.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván 
chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần 
dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể 
bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt…
– Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
– Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
– Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
– Sản xuất đá nhân tạo;
– Sản xuất băng keo;
– Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị
chiếu sáng, thiết bị văn phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng 
nhựa (nếu chúng được gắn với nhau,
không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, băng chuyền, 
giấy dán tường bằng nhựa, đế
giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220(Chính)

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

14. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết:
- Sản xuất gạch, ngói chịu lửa, đồ gốm sứ cách nhiệt
- Sản xuất hồ, bê tông chịu lửa
- Sản xuất bình, nồi, vò, ống

2391

15. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm đá nhân tạo sửa dụng trong xây 
dựng như: Ngói. đá lát tường, gạch.

2395

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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5.000.000.000 VNĐ

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa

4610

19. Khai thác thuỷ sản biển 0311

20. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

21. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

22. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

23. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thuỷ sản

1075

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thuỷ sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc 
tại chợ

4781

26. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

27. Sản xuất điện
Chi tiết: Nhóm điện mặt trời gồm hoạt động sản xuất điện từ 
năng lượng mặt trời

3511

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

29. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

30. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại

2511

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuỷ sản trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ

4773

33. In ấn 1811

34. Dịch vụ liên quan đến in 1812

35. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc diệt cỏ, 
thuốc chống nảy mầm…

4669

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
FURIC HÒA 
BÌNH

Thôn Xuân Thanh, Xã 
Thanh Cao, Huyện 
Lương Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

3.250.000.000 65,000 5400467937

2 NGUYỄN 
HỮU CAO 
THIỆN

Việt 
Nam

Căn hộ B, Tầng 3, 
Khu Chung cư cao 
cấp Biển Bắc, Tổ 33, 
Cụm 5, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.750.000.000 35,000 066099001398

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       066099001398
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B, Tầng 3, Khu Chung cư cao cấp Biển Bắc, Tổ 33, Cụm 5, 
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 17, tầng 03A, tòa C2 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy 
Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU CAO THIỆN Nam

04/01/1999 Kinh Việt Nam

22/05/2024 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/07/2024 đến ngày 23/08/2024


